Ngày soạn: 3/11/2023
Ngày dạy:  7 /11/2023
BUỔI 9: Tiết 25+26+27: 
ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT:
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI; TỪ  VỰNG TIẾNG VIỆT: (TỪ ĐƠN, TỪ PHỨC, TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA )
KIỂM TRA GIỮA KÌ I (THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT)
A. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh củng cố hệ thống kiến thức về từ và câu Tiếng Việt 
- Rèn cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm các dạng bài tập, vận dụng trong tình huống giao tiếp cụ thể. 
- GD tình yêu Tiếng Việt 
B. Nội dung bài dạy: 
	HĐ của HS và GV
	ND cần đạt 

	
1.Có mấy phương châm hội thoại cần tuân thủ trong giao tiếp? Là những phương châm hội thoại nào?
Nêu nội dung các phương châm hội thoại?
GV cử 5 HS đại diện các nhóm lên bảng viết
























2. Khi vận dụng các phương châm hội thoại cần chú ý điều gì?(Hoạt động cá nhân)
3.Có những nguyên nhân nào dẫn đến việc không tuân thủ các phương châm hội thoại trong giao tiếp? Lấy ví dụ minh họa cho từng trường hợp?(Hoạt động cá nhân)






















Vận dụng kiến thức đã học, em hoàn thiện sơ đồ sau( Thảo luận nhóm bàn: 3 phút) một em lên bảng hoàn thiện sơ đồ







GV mời 3 HS lên bảng
HS1: Từ đồng âm (khái niệm, VD)
HS2: Từ đồng nghĩa(khái niệm, VD)
HS3: Từ trái nghĩa (khái niệm, VD)










Về nhà ôn tập tiếp:Từ nhiều nghĩa,  Từ tượng hình, từ tượng thanh ,Trường từ vựng, thành ngữ, thuật ngữ, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 


	A. Củng cố kiến thức cơ bản
I. Các phương châm hội thoại đã học
1. Lý thuyết
	PCHT
	Nội dung
	VD

	Phương châm về lượng:
	khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.
	Cửa hàng này bán nhiều hải sản biển ngon lắm.

	Phương châm về chất,
	khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.
	Thưa cô mai cho em nghỉ học vì em bị đau đầu ạ!

	Phương châm quan hệ
	 Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

	Ông nói gà, bà nói vịt

	Phương châm cách thức:
	khi giao tiếp, cần chú ý nói mạch lạc, ngắn gọn, tránh cách nói mơ hồ.

	Dây cà ra dây muống

	Phương châm lịch sự:
	khi giao tiếp cần tế nhị và thể hiện sự tôn trọng người khác.

	Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau


-  Để giao tiếp thành công, cần nắm vững các phương châm hội thoại. Tuy nhiên, căn cứ vào tình huống giao tiếp cụ thể, cần vận dụng phương châm hội thoại cho phù hợp và linh hoạt.

– Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:
+ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp
VD: Câu chuyện “Chào hỏi”
+ Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn;
VD; Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân…
+ Người nói muốn gây sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.
VD: Tiền bạc chỉ là tiền bạc
2. Luyện tập
1. Phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ trong các trường hợp sau?
a) Việc này là tuyệt mật nhất đấy!
b) Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi.
c) – Bạn là học sinh trường nào?
- Tớ là học sinh trường trung học cơ sở.
Gợi ý
1. Các trường hợp nêu trong đề bài đều vi phạm phương châm về lượng do sử dụng các từ ngữ trùng lặp, gây thừa thông tín (câu a, b) hoặc thiếu thông tin (câu d).
a) Thừa từ nhất vì từ tuyệt mật đã hàm chứa ý nhất, tuyệt đối.
b) Thừa từ ngày vì từ sinh nhật có nghĩa là ngày sinh.
c) Câu trả lời thiếu thông tin: tên một trường trung học cơ sở cụ thể.

2. Đọc truyện cười sau và cho biết câu nói được in đậm đã vi phạm phương châm hội thoại nào. Vì sao người nói lại vi phạm phương châm đó?
Trứng vịt muối
Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn cơm trứng vịt muối cho ăn. Người em hỏi anh:
– Cùng là trứng vịt mà sao quả này lại mặn nhỉ?
– Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. – Người anh bảo. – Quả trứng vịt muối mà cũng không biết.
– Thế trứng vịt muối ở đâu ra?
Người anh ra vẻ thông thạo, bảo:
– Chú mày kém thật! Có thế mà cũng không biết. Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chứ sao.
(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)
*Gợi ý:
Câu nói của người anh đã không tuân thủ phương châm về chất. Do thiếu hiểu biết nên người anh đã trả lời như vậy và chính vì thế mà truyện gây cười.
II. Từ vựng tiếng Việt: Từ đơn, từ phức, Từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
1. Sơ đồ Từ( xét theo đặc điểm cấu tạo)Từ( xét theo đặc điểm cấu tạo)












2. Phân loại theo quan hệ ngữ nghĩa của từ
a. Từ đồng âm
- Là những từ phát âm giống nhau nhg nghĩa khác xa nhau
VD: Đậu tương - Đất lành chim đậu – Thi đậu.
Đậu tương: đậu chỉ tên 1 loại đậu
Đất lành chim đậu: đậu chỉ hành động đứng trên mặt đất của loài chim
Thi đậu: đậu chỉ việc thi đỗ vào nguyện vọng mong muốn

b. Từ đồng nghĩa
 - Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
VD: Trái- quả
- Chết, hi sinh, từ trần…
c. Từ trái nghĩa
- Là những từ có nghĩa trái ngược nhau
VD: Sống- chết
- Xa- gần
- Cao- thấp
3. Luyện tập
Đặt câu có sử dụng cặp từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
Bài tập nâng cao:
Bài 1: Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (được gạch chân) trong các dòng thơ sau:
a. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. (Nguyễn Khuyến)
b. Tháng Tám mùa thu xanh thắm. (Tố Hữu)
c. Một vùng cỏ mọc xanh rì. (Nguyễn Du)
d. Nhớ từ sóng Hạ Long xanh biếc. (Chế Lan Viên)
e. Suối dài xanh mướt nương ngô. (Tố Hữu)
Hướng dẫn trả lời:
a. Xanh ngắt: Xanh một màu xanh trên diện rộng.
b. Xanh tươi: Xanh tươi đằm thắm.
c. Xanh rì: Xanh đậm và đều như màu của cây cỏ rậm rạp.
d. Xanh biếc: Xanh lam đậm và tươi ánh lên.
e. Xanh mướt: Xanh tươi mỡ màng
2. Viết đoạn văn (chủ đề tự chọn) trong đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm


B. Kiểm tra giữ kì I
2. Chuẩn bị của học sinh:
   Ôn kiến thức về Ngữ văn theo hướng dẫn của giáo viên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
- GV kiểm tra sĩ số
- GV phát đề cho HS
- HS làm bài.
- GV quan sát HS làm bài.

MA TRẬN ĐỀ
	            Mức   
                độ 


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
	Câu - Điểm
Tỉ lệ

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	

1.Văn bản
Chị em Thúy Kiều
	

- Nhận diện đoạn trích và chép đúng.
- Tác giả, tác phẩm

	

- Nghệ thuật nhân hóa.

- Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật nhân hóa .

	
- Cảm nhận về vẻ đẹp nhan sắc và tài năng của Thúy Kiều trong đoạn trích
-Sử dụng cách dẫn trực tiếp
khi tạo lập văn bản.
	





	






	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
1,5 đ
15%
	1  câu
1,5 điểm
15%
	1 câu
3,5 điểm
35%
	
	Số câu: 3
Số điểm: 6,5
Tỉ lệ: 65 %

	

2. Văn bản 
Người ăn xin


	
- Phát hiện phương châm hội thoại

	
Qua cách ứng xử của hai nhân vật rút ra bài học cho bản thân.





	
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.

	




	Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ
	1 câu
0,5 đ
5%
	1 câu
1 đ
10%
	
	1 câu
2 đ
20%
	Số câu: 3
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35 %

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2 câu
1.5 đ
15%
	2 câu
2,5 đ
25%
	1 câu
4 đ
40%
	1 câu
2 đ
20%
	Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian: 60 phút
Phần I ( 6,5 điểm)
   Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 
“Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn  thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm lễu hờn kém xanh,
Một  hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đời một tài đành họa hai.

Câu 1 (1,5 điểm). Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào đã học ở lớp 9? 
Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo? Cho biết tên tác phẩm chứa đoạn trích trên? 
Câu 2.(1,5đ) Chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong câu thơ “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” và nêu tác dụng của phép tu từ đó.
Câu 3.(3,5đ) Viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) theo mô hình diễn dịch trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp nhan sắc và tài năng của Thúy Kiều được thể hiện qua đoạn trích. Trong đoạn văn có sử dụng cách dẫn trực tiếp. Gạch chân lời dẫn trực tiếp đó.
Phần II (3,5 điểm) Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:
NGƯỜI ĂN XIN
   Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
   Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
  Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Câu1.(0,5 điểm): Hai nhân vật trong câu chuyện trên đã tuân thủ phương châm hội thoại nào? Sự tuân thủ đó được thể hiện qua những từ ngữ nào?
Câu 2. .(1 điểm):  Vì sao ông lão ăn xin ở câu chuyện trên vẫn nở một nụ cười ngay cả khi nhân vật tôi “không có gì cho ông cả”? Qua cách ứng xử của hai nhân vật trên, em rút ra cho mình những bài học gì? 
Câu 3. (2 điểm) Từ nội dung câu chuyện trên cùng những hiểu biết cá nhân, hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 1/2 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – NGỮ VĂN 9
	CÂU
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Phần I
	6,5 điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	- Đoạn  thơ trên trích văn bản: “Chị em Thúy Kiều” 
- 6 câu thơ tiếp theo là: 
“Thông minh vốn sẵn tính trời, 
…Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.”
- Nêu đúng tên phẩm chứa đoạn trích
	   0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

	Câu 2
(1,5 điểm)
	- Trong câu thơ: “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa qua hình ảnh: “hoa ghen”, “liễu hờn” 
- Tác dụng: khắc họa vẻ đẹp hoàn mĩ  của Thúy Kiều, vẻ đẹp ấy có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến xung quanh khiến cho tạo hóa phải ghen ghét, đố kị. 

	
0,5đ

1,0 đ

	Câu 4
(3,5 điểm)
	* Về hình thức:
- Đúng hình thức đoạn diễn dịch
- Đảm bảo dung lượng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp. Có lời dẫn trực tiếp
       * Về nội dung: Cảm nhận của về vẻ đẹp nhan sắc và tài năng của Thúy Kiều , đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Nhan sắc: + sắc sảo về trí tuệ , mặn mà về tâm hồn.
                    + Đặc tả đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu, đôi lông mày thanh tú như nét núi mùa xuân bộc lộ phần tinh anh, chiều sâu tâm hồn.
+ “ Một hai nghiêng nước nghiêng thành” NT: nói quá, thành ngữ…
 Nghệ thuật : Bút pháp ước lệ, nhân hóa , ẩn dụ…: Vẻ đẹp tuyệt thế giai 
- Tài năng: Hội tụ đủ tài năng theo quan niệm thẩm mỹ phong kiến: cầm kì , thi , họa…Đặc biệt là tài đàn> Kiều còn biết sáng tác nhạc… NT: liệt kê…
- Tâm hồn : Đa sầu đa cảm
- Chân dung của TK là bức chân dung mang tính cách , số phận.
 Vẻ đẹp của TK là sự kết hợp giữa Sắc- Tài - Tình
	
0.5 đ

   0.5 đ

0.25đ


0.5 đ


0.25đ




0.75đ



0,25

0,5đ

	Phần II
	3.5 điểm

	Câu 1
(0,5 điểm)
	- Tuân thủ phương châm hội thoại lịch sự
- Từ ngữ thể hiện: xưng hô “ông – cháu”, “xin ông”, “cám ơn cháu”
	0.25 đ
0.25 đ

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Ông lão ăn xin vẫn nở một nụ cười dù không nhận được gì vì:
- Ông nhận được sự đồng cảm, sự sẻ chia chân thành và sự tôn trọng từ nhân vật “tôi”
Bài học rút ra từ câu chuyện:
- Cư xử lịch sự, thiện chí
- Đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn
…
(HS nêu một bài học chỉ được 0,25 điểm)
	
0.5 đ


0.5 đ

	Câu 3
(2,0 điểm)
	* Về hình thức: biết lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp; trình tự mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, không sai lỗi ngữ pháp
* Về nội dung: đảm bảo các ý cơ bản 
- Nêu vấn đề: Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người chúng ta đều đã từng có sự đồng cảm và sẻ chia với những người xung quanh.
- Giải thích nhận định: Thế nào là đồng cảm, sẻ chia?
     + Đồng cảm là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ.
    + Sẻ chia: cùng người khác san sẻ vui buồn, những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn.
- Biểu hiện:
+ San sẻ về vật chất: quyên góp ủng hộ giúp đỡ người gặp hoạn nạn khó khăn.
+ San sẻ về tinh thần: biết lắng nghe, mở lòng để thấu hiểu họ, thể hiện tình cảm, sự thấu hiểu với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
       + Dẫn chứng: Những việc tử tế, giúp đỡ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật....
- Ý nghĩa:
+ Đối với người nhận: cảm thấy vui, được an ủi, quan tâm chia sẻ, có niềm tin vào cuộc sống.
+ Đối với người biết đồng cảm sẻ chia: an lòng, nhẹ nhàng, thanh thản.
- Bàn luận, mở rộng vấn đề
      Phê phán bệnh vô cảm, lối sống ích kỉ, sống thiếu trách nhiệm với đồng loại , với cộng đồng của một số người.
- Bài học về nhận thức và hành động 
Đồng cảm, sẻ chia là một hành động đẹp cần phát huy, nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, bớt khó khăn hơn khi có sự đồng cảm sẻ chia .
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*Giáo viên khái quát kiến thức toàn bài 
*HDHT: Về nhà ôn lại kiến thức đã học, hoàn thiện bài tập trên.
+ Ôn tập thơ hiện đại Việt Nam: Chuyên đề “Tình yêu đất nước và tinh thần cách mạng qua văn bản “Đồng chí”
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